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2154070219 Phạm Nguyễn Hồng Nguyên 05/11/2003 2021 ĐHCQ 4.00000 90,00 Xuất sắc 8.380.000 100% 8.380.000

2154070300 Đoàn Quốc Thắng 16/05/2003 2021 ĐHCQ 4.00000 100,00 Xuất sắc 8.380.000 100% 8.380.000

2154070124 Đỗ Huỳnh Hương 29/04/2003 2021 ĐHCQ 3.89286 100,00 Xuất sắc 8.380.000 100% 8.380.000

2154070122 Nguyễn Minh Hưng 31/12/2003 2021 ĐHCQ 3.89286 94,00 Xuất sắc 8.380.000 100% 8.380.000

2154070088 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 23/04/2003 2021 ĐHCQ 3.89286 90,00 Xuất sắc 8.380.000 100% 8.380.000

2154070057 Nguyễn Ngọc Mỹ Duyên 31/08/2003 2021 ĐHCQ 3.89286 90,00 Xuất sắc 8.380.000 100% 8.380.000

2154073005 Võ Thảo Hân 23/08/2003 2021 ĐHCQ 3,85714 90,00 Xuất sắc 8.380.000 100% 8.380.000

2154070143 Dương Nguyễn Mai Lài 09/08/2003 2021 ĐHCQ 3.78571 100,00 Xuất sắc 8.380.000 100% 8.380.000

2154073015 Nguyễn Hoàng Thông 29/10/2003 2021 ĐHCQ 3.78571 90,00 Xuất sắc 8.380.000 100% 8.380.000

2154070168 Lê Thanh Long 22/07/2003 2021 ĐHCQ 3.67857 100,00 Xuất sắc 8.380.000 100% 8.380.000

2154060603 Nguyễn Ngọc Thư 16/12/2003 2021 ĐHCQ 4.00000 94,00 Xuất sắc 7.320.000 100% 7.320.000

2154060579 Nguyễn Ngọc Vũ Thùy 20/02/2003 2021 ĐHCQ 4.00000 90,00 Xuất sắc 7.320.000 100% 7.320.000

2154060460 Phạm Nguyễn Quỳnh Như 06/08/2003 2021 ĐHCQ 3.87500 98,00 Xuất sắc 7.320.000 100% 7.320.000

2154060313 Nguyễn Thị Ly Ly 22/02/2002 2021 ĐHCQ 3.87500 97,00 Xuất sắc 7.320.000 100% 7.320.000

2154060712 Trương Nguyễn Thanh Tuyền 10/02/2003 2021 ĐHCQ 3.87500 90,00 Xuất sắc 7.320.000 100% 7.320.000

2154060621 LÊ MAI NGỌC CẪM TIÊN 01/10/2003 2021 ĐHCQ 3.87500 90,00 Xuất sắc 7.320.000 100% 7.320.000

2154063055 ĐÀO THỊ MỸ TRÂN 21/08/2003 2021 ĐHCQ 3.87500 90,00 Xuất sắc 7.320.000 100% 7.320.000

2154060759 Đặng Hoàng Vũ ‘09/05/2003 2021 ĐHCQ 3,75000 99,00 Xuất sắc 7.320.000 100% 7.320.000

2154060800 Dương Hồng Yến 15/05/2003 2021 ĐHCQ 3.75000 90,00 Xuất sắc 7.320.000 100% 7.320.000
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2154060201 Võ Thu Hiền 13/05/2003 2021 ĐHCQ 3.75000 90,00 Xuất sắc 7.320.000 100% 7.320.000

2154060166 Trần Thị Hà 08/05/2003 2021 ĐHCQ 3.75000 90,00 Xuất sắc 7.320.000 100% 7.320.000

2154063058 Nguyễn Thị Thanh Trúc 05/11/2003 2021 ĐHCQ 3.75000 90,00 Xuất sắc 7.320.000 100% 7.320.000

2154060610 Phạm Ngọc Minh Thư 21/11/2003 2021 ĐHCQ 3.75000 90,00 Xuất sắc 7.320.000 100% 7.320.000

2254070031 Nguyễn Thị Thu Thủy 26/05/2004 2022 ĐHCQ 3.59091 90,00 Giỏi 6.700.000 70% 4.690.000

2254072095 Liêu Ngọc Phương Trinh 26/12/2004 2022 ĐHCQ 3.50000 90,00 Giỏi 6.700.000 70% 4.690.000

2254070034 Phạm Thị Thanh Tốt 12/07/2004 2022 ĐHCQ 3.45455 100,00 Giỏi 6.700.000 70% 4.690.000

2254070033 Vương Cẩm Tiên 24/03/2004 2022 ĐHCQ 3.45455 100,00 Giỏi 6.700.000 70% 4.690.000

2254072010 Đậu Trần Khánh Chi 16/01/2004 2022 ĐHCQ 3.45455 98,00 Giỏi 6.700.000 70% 4.690.000

2254072069 Phạm Hữu Phú 27/07/2004 2022 ĐHCQ 3.45455 95,00 Giỏi 6.700.000 70% 4.690.000

2254070021 Ong Minh Quang 04/12/2004 2022 ĐHCQ 3.45455 90,00 Giỏi 6.700.000 70% 4.690.000

2254072096 Trần Thị Việt Trinh 30/07/2004 2022 ĐHCQ 3.45455 90,00 Giỏi 6.700.000 70% 4.690.000

2254070004 Nguyễn Thùy Dương 24/09/2004 2022 ĐHCQ 3.45455 90,00 Giỏi 6.700.000 70% 4.690.000

2254070007 Cao Thị Thúy Kiều 15/07/2004 2022 ĐHCQ 3.45455 90,00 Giỏi 6.700.000 70% 4.690.000

2254072103 Trần Thị Thúy Vàng 20/11/2004 2022 ĐHCQ 3.45455 90,00 Giỏi 6.700.000 70% 4.690.000

2254072051 Trần Mộng Nghi 26/12/2004 2022 ĐHCQ 3.36364 87,00 Giỏi 6.700.000 70% 4.690.000

2254070005 Võ Trần Kim Hạnh 28/05/2004 2022 ĐHCQ 3.31818 90,00 Giỏi 6.700.000 70% 4.690.000

2254072033 Nguyễn Thanh Lam 21/03/2004 2022 ĐHCQ 3.31818 90,00 Giỏi 6.700.000 70% 4.690.000

2254072082 Lê Thị Hồng Thảo 31/01/2004 2022 ĐHCQ 3.31818 90,00 Giỏi 6.700.000 70% 4.690.000

2254072070 Phan Nguyễn Xuân Phúc 05/06/2004 2022 ĐHCQ 3.27273 90,00 Giỏi 6.700.000 70% 4.690.000

2254070018 Lê Kiều Yến Nhi 24/12/2004 2022 ĐHCQ 3.22727 93,00 Giỏi 6.700.000 70% 4.690.000

2254062204 Võ Thị Ngọc Trúc 22/02/2004 2022 ĐHCQ 3.91667 100,00 Xuất sắc 7.160.000 100% 7.160.000

2254062123 Nguyễn Thị Yến Nhi 25/10/2004 2022 ĐHCQ 3.87500 90,00 Xuất sắc 7.160.000 100% 7.160.000

2254062093 Huỳnh Ngọc Long 31/10/2004 2022 ĐHCQ 3.83333 98,00 Xuất sắc 7.160.000 100% 7.160.000

2254060059 Huỳnh Thị Cẩm Tiên 20/05/2004 2022 ĐHCQ 3.83333 90,00 Xuất sắc 7.160.000 100% 7.160.000

2254062171 Lê Thị Thương 21/12/2004 2022 ĐHCQ 3.83333 90,00 Xuất sắc 7.160.000 100% 7.160.000

2254062045 Bùi Thị Thùy Giang 20/12/2004 2022 ĐHCQ 3.83333 90,00 Xuất sắc 7.160.000 100% 7.160.000
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2254062159 Hồ Hữu Thắng 08/04/2004 2022 ĐHCQ 3.83333 90,00 Xuất sắc 7.160.000 100% 7.160.000

2254060014 Phan Thị Thanh Huyền 22/12/2004 2022 ĐHCQ 3.79167 90,00 Xuất sắc 7.160.000 100% 7.160.000

2254060011 Đoàn Mạnh Hùng 15/07/2004 2022 ĐHCQ 3.75000 100,00 Xuất sắc 7.160.000 100% 7.160.000

2254062097 Nguyễn Phạm Nhật Minh 16/09/2004 2022 ĐHCQ 3.75000 100,00 Xuất sắc 7.160.000 100% 7.160.000

2254062035 Bùi Thị Ngọc Dung 17/05/2004 2022 ĐHCQ 3.75000 90,00 Xuất sắc 7.160.000 100% 7.160.000

2254062139 Võ Thị Ngọc Phụng 24/07/2004 2022 ĐHCQ 3.70833 90,00 Xuất sắc 7.160.000 100% 7.160.000

2254062080 Đoàn Hồng Lam 11/06/2004 2022 ĐHCQ 3.70833 90,00 Xuất sắc 7.160.000 100% 7.160.000

2254060032 Nguyễn Thị Thanh Ngân 11/03/2004 2022 ĐHCQ 3.66667 100,00 Xuất sắc 7.160.000 100% 7.160.000

2254062090 Phạm Thùy Linh 13/09/2004 2022 ĐHCQ 3.66667 100,00 Xuất sắc 7.160.000 100% 7.160.000

2354070112 NGUYỄN VĂN YẾN VI 23/05/2005 2023 ĐHCQ 3.83333 100,00 Xuất sắc 5.490.000 100% 5.490.000

2354070081 NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG 23/03/2005 2023 ĐHCQ 3.83333 100,00 Xuất sắc 5.490.000 100% 5.490.000

2354070089 NGUYỄN BÙI HỮU THIỆN 02/12/2005 2023 ĐHCQ 3.66667 90,00 Xuất sắc 5.490.000 100% 5.490.000

2354070016 NGÔ VĂN ĐỨC 21/09/1997 2023 ĐHCQ 3.66667 90,00 Xuất sắc 5.490.000 100% 5.490.000

2354070026 CHÂU LÂM DIỆU HIỀN 07/11/2005 2023 ĐHCQ 4.00000 81,00 Giỏi 5.490.000 70% 3.843.000

2354070080 TRẦN THỊ BÍCH NI 03/12/2005 2023 ĐHCQ 3.83333 83,00 Giỏi 5.490.000 70% 3.843.000

2354070077 NGUYỄN PHƯƠNG NHUNG 15/08/2005 2023 ĐHCQ 3.66667 85,00 Giỏi 5.490.000 70% 3.843.000

2354070050 LÝ KHANG LẠC 14/08/2003 2023 ĐHCQ 3.50000 100,00 Giỏi 5.490.000 70% 3.843.000

2354070032 NGUYỄN THỊ NGỌC HUỆ 31/01/2005 2023 ĐHCQ 3.50000 97,00 Giỏi 5.490.000 70% 3.843.000

2354070018 CAO KHẢ GIANG 13/03/2004 2023 ĐHCQ 3.50000 94,00 Giỏi 5.490.000 70% 3.843.000

2354070095 HUỲNH MINH TIẾN 26/08/2005 2023 ĐHCQ 3.50000 90,00 Giỏi 5.490.000 70% 3.843.000

2354070019 PHAN THỊ THU HÀ 28/03/2005 2023 ĐHCQ 3.50000 90,00 Giỏi 5.490.000 70% 3.843.000

2354070031 NGUYỄN SỸ HOÀNG 26/07/2005 2023 ĐHCQ 3.50000 90,00 Giỏi 5.490.000 70% 3.843.000

2354060195 LÊ THỊ NHƯ QUỲNH 30/04/2005 2023 ĐHCQ 4.00000 90,00 Xuất sắc 5.490.000 100% 5.490.000

2354060206 NGUYỄN LÊ NHI THẢO 28/03/2005 2023 ĐHCQ 3.83333 90,00 Xuất sắc 5.490.000 100% 5.490.000

2354060213 CAO NGỌC THỊNH 12/08/2005 2023 ĐHCQ 3.83333 90,00 Xuất sắc 5.490.000 100% 5.490.000

2354060239 PHẠM NGỌC TOÁN 17/03/2005 2023 ĐHCQ 3.83333 90,00 Xuất sắc 5.490.000 100% 5.490.000

2354060085 LÊ QUỐC KHÁNH 05/01/2005 2023 ĐHCQ 3.83333 90,00 Xuất sắc 5.490.000 100% 5.490.000
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2354060024 ĐỖ THỊ PHƯƠNG CHI 04/09/2005 2023 ĐHCQ 3.66667 100,00 Xuất sắc 5.490.000 100% 5.490.000

2354060117 LÊ MINH 20/03/2005 2023 ĐHCQ 3.66667 100,00 Xuất sắc 5.490.000 100% 5.490.000

2354060048 PHAN NHẬT HÀ 13/04/2005 2023 ĐHCQ 3.66667 100,00 Xuất sắc 5.490.000 100% 5.490.000

2354060272 NGUYỄN TRỊNH MINH TÚ 27/10/2005 2023 ĐHCQ 3.66667 100,00 Xuất sắc 5.490.000 100% 5.490.000

2354060219 NGUYỄN BÙI BẢO THU 25/03/2005 2023 ĐHCQ 3.66667 90,00 Xuất sắc 5.490.000 100% 5.490.000

2354060150 PHẠM BẢO NGỌC 04/06/2005 2023 ĐHCQ 3.66667 90,00 Xuất sắc 5.490.000 100% 5.490.000

2354060122 TRẦN THỊ DIỄM MY 02/07/2005 2023 ĐHCQ 3.66667 90,00 Xuất sắc 5.490.000 100% 5.490.000

2354060209 VÕ THỊ PHƯƠNG THẢO 27/08/2005 2023 ĐHCQ 3.66667 90,00 Xuất sắc 5.490.000 100% 5.490.000

2354060178 TRẦN ĐẠI PHÚC 10/11/2003 2023 ĐHCQ 3.66667 90,00 Xuất sắc 5.490.000 100% 5.490.000

2354060126 THÂN THỊ NHI NA 19/05/2005 2023 ĐHCQ 3.66667 90,00 Xuất sắc 5.490.000 100% 5.490.000

2354060240 BÙI HUỲNH BẢO TRANG 28/09/2005 2023 ĐHCQ 3.66667 90,00 Xuất sắc 5.490.000 100% 5.490.000

235406H208 Ngô Thanh Đức 25/11/2004 2023 ĐHCQ 3.66667 90,00 Xuất sắc 5.490.000 100% 5.490.000

Xuất sắc: 59 Sinh viên 85

Giỏi: 26 Sinh viên 515.967.000 đồng

Khá: 0 Sinh viên

Trần Văn Trí Dư Ngọc Bích

(Bằng chữ: …....................................đồng)

Tổng số tiền HBKKHT:

Tổng cộng:
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